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PHẦN 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ  KINH TẾ – XÃ HỘI THẾ GIỚI

BÀI 1. SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
CỦA CÁC NHÓM NƯỚC
I- MỤC TIÊU 
1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học địa lí:
+ Phân biệt được các nước trên thế giới theo trình độ phát triển kinh tế: nước phát triển, nước đang phát triển với các chỉ tiêu về thu nhập bình quân( tính theo GNI/người); cơ cấu kinh tế và chỉ số phát triển con người.
+ Phát hiện và giải thích được  về các chỉ  tiêu  của các nước trên thế giới.
+ Trình bày được sự khác biệt về kinh tế và một số khía cạnh xã hội của các nhóm nước
- Tìm hiểu địa lí:
+ Sử dụng các công cụ địa lí:
>  Biết tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin văn bản, tranh ảnh, bản đồ,
> Biết đọc và sử dụng bản đồ(Hình 1) để xác định sự phân bố của các nhóm nước 
> Phân tích bảng số liệu,tranh ảnh  về các nhóm nước…
+ Biết khai thác Internet để thu thập tư liệu về kinh tế - xã hội của một số nước từ các nguốn khác nhau phục vụ trong việc học tập.
+ Biết tính GDP/người, GNI/ người
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Tìm kiếm được các thông tin và nguồn số liệu tin cậy về kinh tế - xã hội  của các nước.
+ Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến các  chỉ tiêu GDP, GNI, HDI của địa phương, đất nước.
*  Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:
+ Giúp đỡ được các bạn khác vươn lên, tự lực trong học tập thông qua các  hoạt động cá nhân/nhóm.
+ Tự khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng: biết khẳng định và bảo vệ quan điểm, nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp: biết lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với hình thức hoạt động cá nhân/cặp/nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ nguồn thông tin SGK, bản đồ…
2. Phẩm chất:
- Yêu nước: Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ đất  nước. Tự hào về các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
	- Nhân ái: Có mối quan hệ hài hòa với người khác.Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, sự khác biệt về điều kiện sống giữa các địa phương, các vùng miền và các quốc gia.
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân; Những thuận lợi và khó khăn để xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân. Sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của bản thân khi tham gia các hoạt động học tập. Có ý thức  xây dựng và phát triển các chỉ tiêu kinh tế và đời sống của gia đình, địa phương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Hình 1 sách giáo khoa phóng to.
- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Số liệu thống kê bảng 1.1; 1.2; 1.3 trong sách giáo khoa.
- Phiếu học tập.Máy chiếu, tranh ảnh, video có liên quan
2. Chuẩn bị của HS
- Đọc bài ở nhà, giấy A3, A4, bút màu.
- Tập bản đồ thế giới và các châu lục.
III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
	Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	các nhóm nước
	- Phân biệt được 2 nhóm nước chính là phát triển và đang phát triển
	- Giải thích  được sự phân chia của các nhóm nước trên thế giới.
	- So sánh mức GNI/người,HDI, cơ cấu kinh tế của các nhóm nước.
	Liên hệ thực tế đất nước và đề xuất về hướng phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

	Sự khác biệt về kinh tế - xã hội của các nhóm nước
	- Mô tả được sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của  nhóm nước phát. triển và đang phát triển.
	- Giải thích được sự đa dạng của trình độ phát triển nền kinh tế - xã hội thế giới.
	- Phân tích, so sánh một số tiêu chí về trình độ kinh tế - xã hội của các nhóm nước.
	


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG  HỌC TẬP	
A. Tình huống xuất phát (5 phút)
1. Mục tiêu: HS nhớ lại kiến thức về các chỉ số về GDP, GNI, GDP/người, GNI/người, Cơ cấu kinh tế theo ngành các em đã học ở địa lí 10..
2. Nội dung: HS sử dụng phiếu học tập, hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi:
* Câu hỏi: Em hiểu các chỉ số  GDP, GNI, GDP/người, GNI/người, Cơ cấu kinh tế theo ngành là gì ?
3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS trong phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV  phát phiếu học tập đồng thời chiếu trên máy chiếu và yêu cầu HS trả lời câu hỏi ra phiếu học tập.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 03 phút.
- Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, khen ngợi những HS có phần trình bày tốt trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1:  Tìm hiểu CÁC NHÓM NƯỚC ( 10 phút)
Bản đồ hình 1
1. Mục tiêu
- Kiến thức: 
+ Phân biệt được 2 nhóm: nước phát triển và nước đang phát triển.
+ So sánh được sự khác nhau giữa các nước trên thế giới dựa vào căn cứ GNI/người, cơ cấu kinh tế theo ngành, HDI.
- Kĩ năng: Nhận xét, phân tích được bản đồ hình 1. Xác định được một số nước phát triển và đang phát triển trên hình 1.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học
+ Kỹ thuật: Đọc tích cực
+ Hình thức: Hoạt động cặp đôi.
- Phương tiện: Hình 1 sách giáo khoa phóng to. Bản đồ các nước trên thế giới. Giấy A4, A3, bút màu.
2. Nội dung: HS sử dụng phiếu học tập, hoạt động cá nhân/cặp, trả lời câu hỏi:
3. Sản phẩm: Câu trả lời của các cặp HS trong phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS tìm hiểu SGK, kết hợp với hiểu biết của bản thân và trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi.
+ Trên thế giới có mấy nhóm nước?.
+ Các nước trên thế giới có đặc điểm gì khác nhau?
+ Căn cứ vào tiêu chí nào để phân chia thành các nhóm nước? Lấy ví dụ và so sánh.
+ Quan sát Hình 1, đọc Sgk  liệt kê 1 số quốc gia theo từng nhóm nước.
- Thực hiện nhiệm vụ:
+ Các cặp nghiên cứu nội dung SGK, tài liệu hoàn thành câu hỏi trong 05 phút.
+ GV: quan sát và trợ giúp các cặp.
- Báo cáo, thảo luận:
+ Các cặp trao đổi chéo kết quả và bổ sung cho nhau
+ Đại diện một số cặp trình bày, các cặp khác bổ sung.
[bookmark: _GoBack]- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức. GV cho điểm đánh giá cặp HS có sản phẩm tốt.
- Xem thêm: https://tinyurl.com/y3f34jxd
	I. Các nhóm nước.
- Trên TG có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, có sự khác nhau về  trình độ phát triển kinh tế- xã hội. Dựa vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các nước chia thành nhóm nước: nước phát triển và nướcđang phát triển
- Các chỉ tiêu để phân chia: GNI/người, cơ cấu kinh tế theo ngành, HDI.
- Các nước phát triển có GNI/người cao lớn, HDI rất cao và cao, cơ cấu kinh tế theo ngành tiến bộ. Các nước đang phát triển ngược lại.



HOẠT ĐỘNG 2:  Tìm hiểu  SỰ KHÁC BIỆT  VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC.  ( 15 phút)
1. Mục tiêu
- Kiến thức: Trình bày được sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: nước phát triển, nước đang phát triển.
- Kĩ năng: Nhận xét, đọc, phân tích bảng số liệu thống kê.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học
+ Hình thức: Hoạt động nhóm
+ Kĩ thuật: Khăn trải bàn.
- Phương tiện: Giấy A4, A3, bút màu, video.
2. Nội dung: HS đọc thông tin sách giáo khoa, bảng số liệu, xemvideo, lập bảng so sánh về sự khác biệt giữa các nhóm nước
3. Sản phẩm: kết quả làm việc của nhóm
4. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV Yêu cầu các nhóm đọc thông tin trong SGK, quan sát bảng 1.1, bảng 1.2, bảng 1.3 hãy:
+ Nhóm 1 + 2: Nhận xét, so sánh sự  khác biệt quy mô, tốc độ phát triển kinh tế,cơ cấu kinh tế, trình độ phát triển kinh tế giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển, năm 2021.
 (Xem cụ thể từng nước GV hướng dẫn xem bảng quy mô GDP, tốc độ tăng GDP, bản đồ hình 1_cơ cấu GDP)
+ Nhóm 3 + 4:  Nhận xét, so sánh sự  khác biệt về xã hội: Dân cư, đô thị hóa, giáo dục y tế.
( Bảng 1.3)
-Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân trong 1 phút và nhóm trong 2 phút. GV quan sát và hỗ trợ HS.
- Báo cáo, thảo luận: GV rút thăm ngẫu nhiên cá nhân trình bày >>> gọi ngẫu nhiên HS khác nhận xét. Ghi nhanh các nhận xét lên bảng. HS chấm chéo sản phẩm.
- Kết luận, nhận định : GV chuẩn kiến thức và đặt câu hỏi mở rộng cho HS: “Nhận xét các chỉ số kinh tế - xã hội nước ta” theo kĩ thuật trình bày 1 phút, sau khi xem 1 video: https://tinyurl.com/y3on6pfp
Hs xem video và thảo luận trong 2 phút.
HS chấm chéo sản phẩm theo bảng tiêu chí GV cung cấp trên màn chiếu, GV chuẩn kiến thức.
Công cụ đánh giá: Bảng kiểm để tổ chức HS đánh giá sản phẩm học tập( Mỗi tiêu chí so sánh đúng 1 điểm)

	Nội dung so sánh
	Có
	Không

	Quy mô GDP
	
	

	Tốc độ phát triển kinh tế
	
	

	Cơ cấu GDP
	
	

	Trình độ phát triển kinh tế
	
	

	Dân cư( tỉ lệ gia tăng, cơ cấu dân số)
	
	

	Tỉ lệ dân thành thị
	
	

	Trình độ dân trí
	
	

	Chất lượng cuộc sống
	
	

	Giáo dục, y tế
	
	

	Tuổi thọ
	
	



- Xem thêm: https://tinyurl.com/y4awzdxc

	II. Sự khác biệt về phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước.
- Quy mô GDP/người có sự chênh lệch lớn giữa hai nhóm nước: các nước phát triển có GDP lớn và đóng góp lớn vào quy mô kinh tế toàn cầu, tốc độ tăng trưởng kinhtees khá ổn định. Các nước đang phát triển thường có quy mô kinh tế nhỏ và đóng góp không lớn vào quy mô toàn cầu( trừ TQ, ÂĐ) , nhiều nước có tốc độ tyawng trưởng khá nhanh.
- Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế có sự khác biệt: 
+ Nhóm nước phát triển: khu vực I thấp nhất, khu vực III cao nhất >>>  đã trải qua quá trình công nghiệp hóa, tập trung vào công nghiệp và dịch vụ, hướng đến nền kinh tế tri thức. Các nước tiến hành công nghiệp hóa sớm, đi đầu trong các cuộc cách mạng công nghiệp.
+ Nhóm nước đang phát triển chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa; tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng. Hầu hết các nước tiến hành công nghiệp hóa muộn.
- Trình độ phát triển kinh tế: Các nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế cao, tập trung phát triển các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ và tri thức cao. Các nước đang phát triển có trình độ phát triển kinh tế còn thấp, một số nước đang bắt đầu chú trọng  phát triển các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ và tri thức cao
- Các nhóm nước có sự khác biệt về các chỉ số xã hội: nhóm nước phát triển có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp, cơ cấu dân số già, quá trình đô thị hóa diễn ra từ lâu, tỉ lệ dân thành thị lớn , trình độ dân trí cao, chất lượng cuộc sống cao, tuổi thọ trung bình, chỉ số HDI cao hơn nhóm nước đang phát triển.



C. Hoạt động luyện tập ( 7 phút)
1. Mục tiêu: 
- Vẽ được sơ đồ tư duy khái quát sự khác nhau về kinh tế - xã hội của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển.
2. Phương thức: 
- Hình thức: hoạt động nhóm.
- Kĩ thuật: vẽ sơ đồ
3. Sản phẩm: Sơ đồ đã vẽ của nhóm HS
4. Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân và hoạt động theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Thực hiện nhiệm vụ:
+ Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
+ HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian: 5 phút.
- Báo cáo, thảo luận:
+ GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức. GV chấm điểm sản phẩm sơ đồ tư duy của các nhóm theo tiêu chí đã cung cấp từ trước trên bảng chiếu.
	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 3
	Mức 4

	

Nội dung
	Đưa ra được 1-2  nôi dung, chưa đầy đủ, thiếu chính xác.
	Đưa ra được 3 nôi  dung, khá đầy đủ, tương đối chính xác.
	Đưa ra đủ 4 nội dung, đầy đủ,chính xác.

	Điểm số
	3,0
	4,0
	5,0

	

Trình bày
	Trình bày chưa đẹp, bố cục chưa rõ ràng
	Trình bày đẹp nhưng bố cục chưa rõ ràng
	Trình bày đẹp, bố cục rõ ràng, sáng tạo

	Điểm số
	1,0
	2,0
	3,0

	
Thời gian
	Trễ từ 2 phút trở lên.
	Đúng thời gian
	Sớm hơn yêu cầu

	Điểm số
	0,5
	1,0
	2,0

	Tổng
	4,5
	7,0
	10




D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (3 phút)
1. Mục tiêu
- HS thu thập tư liệu từ các nguồn khác nhau về chỉ số GNI/ người, và chỉ số HDI của ít nhất 5 nước đang phát triển và 5 nước phát triển trong giai đoạn hiện nay
- Liên hệ với Việt Nam 
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học 
Tìm kiếm và xử lí thông tin. 
2. Sản phẩm: Bài làm của cá nhân HS.
3. Tổ chức thực hiện
- Chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu HS tìm hiểu SGK kết hợp thu thập tư liệu từ các nguồn khác nhau về chỉ số GNI/ người, và chỉ số HDI của ít nhất 5 nước đang phát triển và 5 nước phát triển trong giai đoạn hiện nay
- Liên hệ với Việt Nam 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện ở nhà
- Báo cáo, thảo luận: GV sẽ kiểm tra sản phẩm HS vào giờ sau
- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
V.RÚT KINH NGHIỆM
	

	

	

	







Ngày soạn:……../……/……						Tiết PPCT:……

BÀI  2. TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ
[image: ]
I- MỤC TIÊU
1. Năng lực:
* Năng lực đặc thù
- Nhận thức khoa học địa lí:
+ Trình bày được các biểu hiện, hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế.
+ Phân tích được ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinh tế đối với các nước trên thế giới.
+ Trình bày được các biểu hiện, hệ quả của khu vực hóa kinh tế.
+ Phân tích được ý nghĩa của khu vực hóa kinh tế đối với các nước trên thế giới.
+ Phát hiện và giải thích được  về các chỉ  tiêu  của các nước trên thế giới.
- Tìm hiểu địa lí:
+ Sử dụng các công cụ địa lí:
>  Biết tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin văn bản, tranh ảnh, bản đồ,
> Biết đọc và sử dụng bản đồ để xác định sự phân bố của các khu vực trên thế giới.
> Phân tích bảng số liệu,tranh ảnh phục vụ cho việc học tập
+ Biết khai thác Internet để thu thập tư liệu từ các nguốn khác nhau phục vụ trong việc học tập.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
+ Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Tìm kiếm được các thông tin và nguồn số liệu tin cậy về WTO, IMF, WB, ASEAN, NAFTA, APEC, EU...
+ Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn về một số kết quả mà Việt Nam và của địa phương đã được kể từ khi gia nhập WTO, ASEAN.
*  Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:
+ Giúp đỡ được các bạn khác vươn lên, tự lực trong học tập thông qua các  hoạt động cá nhân/nhóm.
+ Tự khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng: biết khẳng định và bảo vệ quan điểm, nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp: biết lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với hình thức hoạt động cá nhân/cặp/nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ nguồn thông tin SGK, bản đồ…
2. Phẩm chất:
- Yêu nước: Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ đất  nước. Tự hào về các thành tịu  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã đạt được trong quá trình hội nhập thế giới và khu vực.
- Nhân ái: Có mối quan hệ hài hòa với người khác.Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, sự khác biệt về điều kiện sống giữa các địa phương, các vùng miền và các quốc gia.
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của cá nhân; Những thuận lợi và khó khăn để xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân. Sẵn sàng chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của bản thân khi tham gia các hoạt động học tập. Có ý thức  xây dựng và phát triển kinh tế và đời sống của gia đình, địa phương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Bản đồ thế giới. Máy chiếu, máy tính, vi deo
- Phiếu học tập, bảng biểu, sơ đồ, tranh ảnh.
2. Chuẩn bị của HS
- Sưu tầm tư liệu và hình ảnh về hoạt động của nước ta khi tham gia các tổ chức liên kết về kinh tế.
- Giấy A4 + A3, bút màu.
- Đọc trước bài học ở nhà.
III.  BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC ĐƯỢC HÌNH THÀNH
	Nội Dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	TOÀN CẦU HÓA VÀ KHU VỰC HÓA KINH TẾ
	- Trình bày các biểu hiện của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.
 - Kể tên một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực
	- Giải thích được nguyên nhân hình thành, hệ quả và ảnh hưởng  của toàn cầu hóa kinh tế, các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
	- Phân tích số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực: số lượng các nước thành viên, số dân, GDP.
	- Liên hệ thực tiễn Việt Nam cũng như đánh giá được tác động của quá trình


IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC	
A.	Tình huống xuất phát (3 phút)
1. Mục tiêu   
- Trình bày được một số nét khái quát về toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: 
- Kĩ thuật: trò chơi
- Hình thức: nhóm - cá nhân.
2. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
3. Tổ chức hoạt động
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS, kể tên một số tổ chức liên kết trên thế giới mà Việt Nam tham gia.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân trong vòng 2 phút.
- Báo cáo, thảo luận: Gv gọi ngẫu nhiên một HS ở một số nhóm bất kì trả lời, mỗi lần chỉ được nêu tên một tổ chức, bổ sung theo vòng tròn, không lặp đáp án, nhóm có nhiều đáp án nhất có thưởng.
[image: ]- Kết luận nhận định: GV dẫn dắt để HS có thể phát biểu được 1 biểu hiện của toàn cầu hóa và khu vực hóa. GV cung ấp thêm thông tin, chuẩn kiến thức và vào bài.

B. Hình thành kiến thức mới
HOẠT ĐỘNG 1:  TÌM HIỂU VỀ TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ (20 phút)
1. Mục tiêu
- Kiến thức: 
+ Trình bày được khái niệm, biểu hiện và hệ quả của toàn cầu hóa. 
+ Phân tích (đánh giá, nhận xét) những ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinh tế với các nước trên thế giới và nền kinh tế nước ta. (thông qua Việt Nam gia nhập WTO,  các dòng đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng, sự hỗ trợ của các tổ chức ngân hàng trên thế giới…).
- Kĩ năng: Làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học
+ Kỹ thuật: Đọc tích cực, khăn trải bàn.
+ Hình thức: Hoạt động nhóm .
- Phương tiện: tranh ảnh, tư liệu, clip một số tổ chức liên kết trên thế giới.
3. Sản phẩm: Kết quả làm việc theo nhóm trên phiếu học tập
4. Tiến trình hoạt động
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV Yêu cầu học sinh các nhóm đọc sách giáo khoa kết hợp những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết: khái niệm toàn cầu hóa kinh tế, biểu hiện toàn cầu hóa kinh tế, hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế, ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinh tế đối với các nước. Kể tên các công ty đa quốc gia.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm tự phân công nhau để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 7 phút. GV quan sát và hỗ trợ HS.
- Báo cáo, thảo luận: HS trao đổi kết quả làm việc. GV gọi ngẫu nhiên 2 sản phẩm nhóm HS đại  diện  trình bày trước lớp, các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung theo vòng tròn, không lặp ý.
-  Kết luận, nhận định: GV chuẩn kiến thức và nêu hiện trạng toàn cầu hóa kinh tế ở Việt Nam (hoặc xem 1 clip: https://tinyurl.com/y492lbqg).[image: ]
* GV đặt thêm câu hỏi để mở rộng thêm vấn đề cho học sinh “Phân tích những ảnh hưởng (tích cực và tiêu cực) của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế với nền kinh tế Việt Nam.” theo kĩ thuật khăn trải bàn 
- HS làm việc cá nhân trong 2 phút và nhóm trong 2 phút.
- GV rút thăm ngẫu nhiên cá nhân trình bày, gọi ngẫu nhiên HS khác nhận xét. Ghi nhanh các ảnh hưởng lên bảng.
- GV cho HS chấm chéo sản phẩm của nhóm theo bảng tiêu chí, GV chuẩn kiến thức.
	Tiêu chí
	Mức 1
	Mức 3
	Mức 4

	

Nội dung
	Đưa ra được 1-2  nôi dung, chưa đầy đủ, thiếu chính xác.
	Đưa ra được 3 nôi  dung, khá đầy đủ, tương đối chính xác.
	Đưa ra đủ 4 nội dung, đầy đủ,chính xác.

	Điểm số
	3,0
	4,0
	5,0

	

Trình bày
	Trình bày chưa đẹp, bố cục chưa rõ ràng
	Trình bày đẹp nhưng bố cục chưa rõ ràng
	Trình bày đẹp, bố cục rõ ràng, sáng tạo

	Điểm số
	1,0
	2,0
	3,0

	
Thời gian
	Trễ từ 2 phút trở lên.
	Đúng thời gian
	Sớm hơn yêu cầu

	Điểm số
	0,5
	1,0
	2,0

	Tổng
	4,5
	7,0
	10


[image: Description: Image result for nhá»¯ng cÃ´ng ty lá»�n nháº¥t tháº¿ giá»�i]
	I. Toàn cầu hoá kinh tế.
1. Khái niệm
Toàn cầu hóa kinh tế là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế vượt qua mọi biên giới quốc gia và khu vực trên thế giới về hàng hóa, dịch vụ , công nghệ, vốn, lao động,…Tự đó tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế nhằm hướng tới nền kinh tế thế giới hội nhập và thống nhất.
2.Biểu hiện
- Sự dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ, công nghệ, vốn, lao động,… giữa các nước ngày càng dễ và mở rộng phạm vi. Các hợp tác đa phương, song phương trở nên phổ biến, nhiều hiệp định được kí kết,…
- Thương mại thế giới phát triển mạnh: 
+ Tốc độ tăng trưởng thương mại cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới.( ví dụ)
+ Thương mại điện tử phát triển mạnh, mở rộng thị trường  khắp thế giới
+ WTO – World Trade Orgnization gồm 164 thành viên, chiếm 95% hoạt động thương mại thế giới và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.
+ Việt Nam là thành thứ 150 (2007) của WTO.
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày mở rộng phạm vi, mọi lĩnh vực và tăng nhanh về quy: 
+ Từ 2000 đến 2020 đầu tư nước ngoài tăng nhanh từ 1,4 tỉ USD lên 1,0 nghìn tỉ USD và 2021 là 1,6 nghìn tỉ USD
+ Dịch vụ chiếm tỉ lệ đầu tư ngày càng lớn nhất là các ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm….
- Mạng lưới tài chính toàn cầu phát triển nhanh:
+ Nhờ mạng viễn thông điện tử, mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu đã và đang mở rộng trên toàn thế giới.
+ IMF – International Monetary Fund và WB – World Bank ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu, đời sống kinh tế - xã hội các nước.
- Các công ty xuyên quốc gia  ngày càng mở rộng phạm vi hoạt:
+  Các công ti xuyên quốc gia có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, nắm trong tay nguồn của cải vật chất rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
3. Hệ quả
- Thúc đẩy chuyên môn hóa, hợp tác hóa phát triển và tăng trưởng nhanh kinh tế toàn cầu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 
- Đẩy nhanh đầu tư và khai thác để khoa học công nghệ, tăng cường sự hợp tác quốc tế. 
- Làm xuất hiện và nhân rộng các mạng lưới liên kết
- Làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèovà nhiều vấn đề cần giải quyết trong từng quốc gia và giữa các nước.
4. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa kinhees đối với các nước trên thế giới
- Tạo cơ hội để các nước tiếp cận: nguyên liệu, vốn, công nghệ, thị trương…
- Tạo khả năng tăng năng suất, hiệu quả trong sản suất kinh doanh
- Thúc đẩy các nước thay đổi chính sách tiếp cận thị trường, cải cách kinh tế, thay đổi công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm…








HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ KHU VỰC HÓA KINH TẾ 
(15 phút)
(Xem thêm: https://tinyurl.com/y42b9yzc)
1. Mục tiêu[image: ]
- Kiến thức: 
+ Trình bày được biểu hiện của khu vực hóa kinh tế.
+ Giải thích được lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực.
- Kĩ năng: xác định được một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên bản đồ, nhận xét bảng số liệu thống kê.
-  Phương pháp/kĩ thuật dạy học
- Kĩ thuật: đọc tích cực, khai thác bản đồ, phân tích số liệu thống kê.
- Hình thức: hoạt động cá nhân – nhóm.
-  Phương tiện
- Bản đồ thế giới.
- Tranh ảnh, tư liệu, bảng số liệu, giấy A4, bút màu.
3. Sản phẩm: Phiếu học tập của HS
4. Tiến trình hoạt động
-Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 4 nhóm (hoặc 8 nhóm tùy sĩ số) yêu cầu các nhóm quan sát mục II. (SGK/trang 11), khai thác SGK, dựa vào kiến thức đã học, hiểu biết thực tế, hoàn thành phiếu học tập của các nhóm theo các nội dung:
	Nội dung
	Lí do hình thành
	Một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực
	Hệ quả
	Ý nghĩa 

	Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực
	
	
	
	


? Sử dụng bản đồ Thế giới xác định phạm vi các liên kết kinh tế khu vực.
? So sánh quy mô, vai trò quốc tế của các liên kết kinh tế khu vực trên thế giới ,số lượng các nước thành viên, số dân, GDP.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ, trao đổi với bạn bè để hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 5 phút. GV quan sát và hỗ trợ HS.
- Báo cáo, thảo luận: HS các nhóm báo cáo kết quả.
+ GV cho các nhóm bốc thăm lựa chọn nội dung trình bày.
+ GV gọi ngẫu nhiên học sinh lên trình bày nội dung vừa bốc thăm.
+ HS trao đổi và bổ sung từng nội dung.
- Kết luận,nhận định: GV nhận xét kết quả thảo luận , báo cáo của các nhóm, chuẩn kiến thức. Đánh giá điểm số cho một số cặp.
*  GV đặt câu hỏi để mở rộng thêm vấn đề cho học sinh” Liệt kê những lợi ích Việt Nam đạt được khi gia nhập Asean” theo kĩ thuật trình bày 1 phút.
- HS làm việc cá nhân trong thời gian 2 phút.
- GV rút thăm ngẫu nhiên cá nhân trình bày, gọi ngẫu nhiên HS khác nhận xét. GV ghi nhanh các lợi ích lên bảng.
- HS đánh giá một số tác động, lấy được 1-2 ví dụ về tác động tích cực và tiêu cực của quá trình. GV chuẩn kiến thức, cho điểm học sinh có câu trả lời tốt. 
	II. Khu vực hoá kinh tế
	Nội dung
	Lí do hình thành
	Một số tổ chức liên kết kinh tế khu vực
	Hệ quả
	Ý nghĩa

	Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực
	- Sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.
- Các quốc gia có những nét tương đồng chung về địa lí, văn hóa, xã hội hoặc có những mục tiêu chung, lợi ích phát triển,  đã liên kết lại với nhau, hình thành các khu vực kinh tế đặc thù.
	+ Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ – NAFTA
+ Liên minh Châu Âu – EU
+ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN
+ Diễn đàn hợp tác Châu Á Thái Bình Dương – APEC
+ Thị trường chung Nam Mĩ - MERCOSUR

	- Tích cực: 
+ Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
+ Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ trong và ngoài khu vực.
+ Góp phần bảo vệ lợi ích của các nước thành viên.
+ Thúc đẩy quá trình mở cửa của thị trường từng nước → tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn → thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá.
- Tiêu cực: đặt ra nhiều vấn đề: tự chủ về kinh tế, quyền lực quốc gia...
	 - Thu hút nguồn vốn, hợp tấc phát triển, đẩy nhanh toàn cầu hóa.
- Khu vực phát triển hài hòa, ổn định, bền vững, giải quyết các vấn đề chung của khu vực 
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C. Hoạt động luyện tập (5 phút)
1. Mục tiêu
- Kiến thức: Củng cố kiến thức về toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế.
- Kĩ năng: thiết kế sơ đồ tư duy.
- Phương pháp/kĩ thuật dạy học: hoạt động nhóm.
-  Phương tiện
- Giấy A3, bút màu.
3. Sản phẩm: Bài làm hoặc câu trả lời của HS, 
4. Tiến trình hoạt động
 Phương án 1: 
-Chuyển giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ tóm tắt kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy. HS có 5 phút hoàn thành sơ đồ tư duy.
-Thực hiện nhiệm vụ: HS hoàn thành sản phẩm. Chú ý ghi các từ khóa và số liệu nổi bật.
-Báo cáo, thảo luận: Giới thiệu sản phẩm. GV chấm một số sơ đồ hoàn thành  nhanh nhất và nhận xét chung.
 Phương án 2: 
-Chuyển giao nhiệm vụ: GV đưa ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm sau:
Câu 1.  Toàn cầu hóa kinh tế là
A. quá trình liên kết một số quốc gia trên thế giới về nhiều mặt 
B. quá trình liên kết các nước phát triển trên thế giới về kinh tế, văn hóa, khoa học 
C. tác động mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế-xã hội các nước đang phát triển 
D. quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về hàng hóa, dịch vụ, khoa học vốn..
Câu 2. Mặt trái toàn cầu hóa kinh tế kinh tế thể hiện ở
A. sự phát triển kinh tế diễn ra nhanh chóng tập trung chủ yếu ở các nước phát triển
 B. khoảng cách giàu nghèo gia tăng giữa các nhóm nước
 C. thương mại toàn cầu sụt giảm
 D. các nước đang phát triển sẽ không được hưởng lợi ích nhiều
Câu 3.  Các quốc gia có những nét tương đồng về văn hóa, địa lí, xã hội đã liên kết thành các tổ chức kinh tế nhằm chủ yếu: 
A. tăng cường khả năng cạnh tranh của KV và của các nước trong KV so với TG 
B. làm cho đời sống văn hóa, XH của các nước thêm phong phú 
C. trao đổi nguồn lao động và nguồn vốn giữa các nước 
D. trao đổi hàng hóa giữa các nước nhằm phát triển ngoại thương 
Câu 4. Các nước trên thế giới có thể nhanh chóng áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội là do
A. có các tổ chức như WTO, ASEAN, IMF, NAFTA,… 
B. thành tựu khoa học kĩ thuật phát minh ngày càng nhiều 
C. quan hệ buôn bán ngày càng phát triển 
D. toàn cầu hóa thực hiện chuyển giao công nghệ 
 	Câu 5. Động lực cơ bản thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế giữa các tổ chức và các nước trong khu vực là: 
A. các nước vừa hợp tác vừa cạnh tranh 
B. các tổ chức liên kết hỗ trợ cho nhau 
C. các tổ chức vừa liên kết vừa hợp tác cạnh tranh với nhau 
D. xóa bỏ triệt để đặc trưng riêng của từng nước 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS nhận nhiệm vụ, tìm đáp án 
- Báo cáo:  HS trình bày đa, GV  chuẩn đáp án đáp án.
[image: ]- Kết luận, nhận đinh: GV nhận xét mức độ hiểu bài của HS, cho điểm những hs có câu trả lời đúng
D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (2 phút)
(Có thể về nhà hoàn thành)
1. Mục tiêu
- Kiến thức: Phân tích được biểu hiện, ảnh hưởng  của toàn cầu hóa kinh tế ở VN
- Kĩ năng: giải quyết vấn đề.
- Phương pháp/ kĩ thuật dạy học: hoạt động cá nhân
3. Sản phẩm: phần tìm hiểu và trình bày của HS
4. Tiến trình hoạt động:
- Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS trả lời nội dung:
+ Liệt kê những biểu hiện cụ thể, cho thấy Việt Nam đang phát triển theo toàn cầu hóa kinh tế? 
+ Toàn cầu hóa kinh tế  đã làm nước ta thay đổi như thế nào?
+ Trách nhiệm của HS với xây dựng đất nước trong thời kì hội nhập là gì?
- Thực hiện nhiệm vụ: HS nhận nhiệm vụ, HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến.
- Báo cáo, thảo luận: HS ngẫu nhiên trình bày, GV nhận xét.[image: ]
	- Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, mở rộng quan  hệ hợp tác với các nước trên thế giới
- Nước ta đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì
- Đã tham gia và các tổ chức liên kết khu vực và quốc tế
- Thu hút đầu tư nước ngoài
- Ngoại thương phát triển ở tầm cao mới
- Hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực


  
 V. RÚT KINH NGHIỆM
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BÀI 3.  MỘT SỐ TỔ CHỨC KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Năng lực đặc thù:
+ Nhận thức khoa học địa lí: Trình bày được một số tổ chức khu vực  và quốc tế: Liên hợp quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).
- Năng lực chung: năng lực sử dụng ngôn ngữ , năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.
2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: tích cực tìm thông tin và hứng thú với việc học, nghiên cứu các nội dung kiến thức liên quan bài học.
- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập bản thân được phân công khi làm việc nhóm, làm bài tập vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Giáo viên
- Phiếu học tập, bảng biểu, sơ đồ.
- Nội dung bài báo, tranh ảnh.
2. Học sinh
- Sưu tầm tư liệu và hình ảnh về hoạt động của nước ta khi tham gia các tổ chức liên kết 
về kinh tế.
- Giấy A4 + A3, bút màu.
- Đọc trước bài học ở nhà.
- Bút màu, giấy note
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Khởi động: Tạo hứng thú đối với học sinh đối với nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài báo  giới thiệu về sự tham gia các tổ chức khu vực và quốc tế của Việt Nam sau đó xác định được các tổ chức sẽ nghiên cứu trong bài học.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức cho HS đọc nội dung bài báo https://tuoitre.vn/10-cot-moc-danh-dau-qua-trinh-hoi-nhap-quoc-te-cua-viet-nam-20200826151206739.htm. Sau đó yêu cầu HS, kể tên một số tổ chức liên kết trên thế giới mà Việt Nam tham gia.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân trong vòng 3 phút.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- Bước 4: Tổng kết, đánh giá: GV đánh giá kết quả của HS, khen ngợi những HS có
câu trả lời tốt, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới. 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Tìm hiểu một số tổ chức khu vực và quốc tế.
a. Mục tiêu
- Kiến thức: 
+ Trình bày được quá trình hình thành, mục đích và một số hoạt động chính của một số tổ chức quốc tế và khu vực. 
+ Phân tích (đánh giá, nhận xét) những ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta. (thông qua Việt Nam gia nhập WTO, là thành viên của APEC, các dòng đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng, sự hỗ trợ của các tổ chức ngân hàng trên thế giới…).
- Kĩ năng: Làm việc nhóm, giải quyết vấn đề.
b) Nội dung: HS đọc thông tin và nêu những hiểu biết của bản thân về các tổ chức.
c) Sản phẩm: 
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành  8 nhóm yêu cầu các nhóm đọc nội dung SGK, dựa vào kiến thức đã học, hiểu biết thực tế, hoàn thành phiếu học tập của các nhóm theo các nội dung:
Nhóm 1, 2
	Tổ chức Quốc tế và khu vực
	Năm thành lập, số thành viên
	Mục đích
	Hoạt động chính

	Liên Hợp Quốc (UN)
	
	
	


Nhóm 3, 4
	Tổ chức Quốc tế và khu vực
	Năm thành lập, số thành viên
	Mục đích
	Hoạt động chính

	Quỹ tiến tệ Quốc tế (IMF)
	
	
	


Nhóm 5, 6
	Tổ chức Quốc tế và khu vực
	Năm thành lập, số thành viên
	Mục đích
	Hoạt động chính

	Tổ chức thương mại Thế giới (WTO)
	
	
	


Nhóm 7, 8
	Tổ chức Quốc tế và khu vực
	Năm thành lập, số thành viên
	Mục đích
	Hoạt động chính

	Diến đàn Hợp tác kinh tế châu Á-TBD (APEC)
	
	
	


- Bước 2: HS các nhóm thực hiện nhiệm vụ, trao đổi với bạn bè để hoàn thành phiếu học tập trong thời gian 5 phút. GV quan sát và hỗ trợ HS.
- Bước 3: HS các nhóm báo cáo kết quả.
+ GV cho các nhóm bốc thăm lựa chọn nội dung trình bày.
+ GV gọi ngẫu nhiên học sinh lên trình bày nội dung vừa bốc thăm.
+ HS trao đổi và bổ sung từng nội dung.
- Bước 4: GV chuẩn kiến thức.
- Bước 5: GV đặt thêm câu hỏi để mở rộng thêm vấn đề cho học sinh” Liệt kê những cơ hội Việt Nam đạt được khi tham gia tổ chức WTO” theo kĩ thuật trình bày 1 phút.
- Bước 6: HS làm việc cá nhân trong thời gian 2 phút.
- Bước 7: GV rút thăm ngẫu nhiên cá nhân trình bày, gọi ngẫu nhiên HS khác nhận xét. GV ghi nhanh các lợi ích lên bảng.
- Bước 8: GV chuẩn kiến thức cho học sinh. 
	Tổ chức Quốc tế và khu vực
	Năm thành lập, số thành viên
	Mục đích
	Hoạt động chính

	Liên Hợp Quốc
	- Thành lập 24/10/1945
- Năm 2020 có 193 thành viên
	- Duy trì hòa bình an ninh Quốc tế.
-Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các Quốc gia.
- Thực hiện hợp tác Quốc tế thông qua giải quyết các vấn đề.
	- Giải quyết và ngăn ngừa xung đột, chống khủng bố
- Bảo vệ người tị nạn.
- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
- Thúc đẩy dân chủ, nhân quyền, bình đẳng giới…

	Quỹ tiền tệ Quốc tế 
	- Thành lập  năm 1945
- Năm 2020 có 190 thành viên
	- Thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu
- Đảm bảo sự ổn định tài chính
- Tạo thuận lợi tăng trưởng bền vững, giảm nghèo
	- Giám sát hệ thống tài chính toàn cầu
- Hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính cho các nước

	Tổ chức Thương mại Thế giới.
	- Thành lập 1995
- Năm 2020 có 164 thành viên
	- Thiết lập, duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi, minh bạch
- Nâng cao mức sống, tạo việc làm cho người dân
	- Thực hiện việc xây dựng và quản lí các hiệp định thương mại của WTO
- Tổ chức các diễn đàn đàm phán thương mại

	Diễn đàn Hợp tác  kinh tế châu Á- Thái Bình Dương
	- Thành lập 11/1989
- Năm 2020 có 21 thành viên
	- Thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên
- Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực
	- Thúc đẩy mở cửa và hợp tác về kinh tế  - thương mại giữa các nền kinh tế châu Á – TBD
- Hình thành cơ chế buôn bán mở toàn cầu.



2.2  Tìm hiểu Việt Nam tham gia các tổ chức
a. Mục tiêu
- Nêu được thời gian Việt Nam tham gia các tổ chức.
- Phân tích được một số cơ hội khi Việt Nam tham gia các tổ chức
b. Nội dung. HS đọc thông tin và nêu những hiểu biết của bản thân
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
	NỘI DUNG

	Tổ chức Quốc tế và khu vực
	Năm tham gia của
Việt Nam
	Cơ hội của Việt Nam

	Liên Hợp Quốc
	1977
	

	Quỹ tiền tệ Quốc tế 
	1976
	

	Tổ chức Thương mại Thế giới.
	2007
	

	Diễn đàn Hợp tác  kinh tế châu Á- Thái Bình Dương
	1998
	



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (Có thể về nhà hoàn thành)
1. Mục tiêu
- Kiến thức: 
+ Thu thập và giới thiệu một số thông tin về hoạt động của Việt Nam ở Liên hợp quốc
+ Phân tích được vai trò của các tổ chức WTO, APEC tới sự phát triển kinh tế của  VN
- Kĩ năng: giải quyết vấn đề.
2. Nội dung: hoạt động nhóm
3. Tiến trình hoạt động:
- Bước 1: GV yêu cầu HS 
+  Thu thập và giới thiệu một số thông tin về hoạt động của Việt Nam ở Liên hợp quốc thông qua đọc báo, xem video
+ Liệt kê những vai trò của WTO, APEC đến sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam? 
+ Trách nhiệm của HS với xây dựng đất nước trong thời kì hội nhập là gì?
- Bước 2: HS nhận nhiệm vụ, HS trao đổi và phát biểu nhanh ý kiến.
- Bước 3: GV nhận xét.
	- Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới, mở rộng qua hệ hợp tác với các nước trên thế giới
- Nước ta đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì
- Đã tham gia và các tổ chức liên kết khu vực và quốc tế
- Thu hút đầu tư nước ngoài
- Ngoại thương phát triển ở tầm cao mới
- Hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực


V. RÚT KINH NGHIỆM
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BÀI 4. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ TOÀN CẦU HOÁ, KHU VỰC HOÁ

I. MỤC TIÊU 
1. Năng lực
- Năng lực đặc thù:
+  Tìm hiểu địa lí: Sưu tầm và hệ thống hoá được các tư liệu, số liệu về toàn cầu hoá, khu vực hoá
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn: Trao đổi, thảo luận được về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá, khu vực hoá đối với các nước đang phát triển
- Năng lực chung: năng lực sử dụng ngôn ngữ , năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác.
2. Phẩm chất.
- Chăm chỉ: tích cực tìm thông tin và hứng thú với việc học, nghiên cứu các nội dung kiến thức liên quan bài học.
- Trách nhiệm: hoàn thành nhiệm vụ học tập bản thân được phân công khi làm việc nhóm, làm bài tập vận dụng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Giáo viên
- Phiếu học tập, bảng biểu, sơ đồ.
- Video, tranh ảnh.
- Học liệu
+ Học liệu số
Websites: 1. https://trungtam wto.vn
                2. http://unctadstat.unctad.org.
                 3. http://www.baophuyen.com.vn/76/42194/tac-dong-cua-toan-cau-hoa-khu-vuc-hoa-doi-voi-cac-nuoc-dang-phat-trien.html
                   4.https://cacnuoc.vn/tin/loi-ich-va-tac-dong-tieu-cuc-cua-xu-huong-toan-cau-hoa/
                   5.https://cacnuoc.vn/tin/nhung-bieu-hien-cua-xu-huong-toan-cau-hoa/
	+ Học  liệu khác: Chương trình địa lí 2018, Tài liệu đọc thêm
2. Học sinh
- Sưu tầm tư liệu, số liệu và hình ảnh về toàn cầu hoá, khu vực hoá
- Giấy A4 + A3, bút màu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Khởi động: Tạo hứng thú đối với học sinh đối với nội dung bài học.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” ôn lại kiến thức về toàn cầu hoá, khu vực hoá theo đơn vị 4 nhóm
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” ôn lại kiến thức về toàn cầu hoá, khu vực hoá theo đơn vị 4 nhóm
Câu 1: Bản chất của toàn cầu hoá kinh tế là gì?
Câu 2: Liệt kê các biểu hiện của toàn cầu hoá kinh tế
Câu 3: Liệt kê các hệ quả của toàn cầu hoá kinh tế
Câu 4: Bản chất của khu vực hoá kinh tế là gì?
Câu 5: Liệt kê các biểu hiện của khu vực hoá kinh tế
Câu 6: Liệt kê các hệ quả của khu vực hoá kinh tế
Câu 7: Việt Nam tham gia các tổ chức liên kết kinh tế khu vực và quốc tế nào?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thi đua theo 4 nhóm
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời
- Bước 4: Tổng kết, đánh giá: GV đánh giá kết quả của HS, khen ngợi những HS có
câu trả lời tốt, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới. 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Tìm hiểu cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá, khu vực hoá đối với các nước đang phát triển 
a. Mục tiêu
- Thu thập, hệ thống hoá các thông tin về tác cơ hội và thách thức  do toàn cầu hoá và khu vực hoá mang lại.
- Phân tích tình huống có vấn đề trong học tập về cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế.
b. Nội dung
- HS trả lời các câu hỏi đã được giao ở tiết học trước, GV nhận xét
- HS tham gia trò chơi và trả lời các câu hỏi định hướng
c. Sản phẩm
- Câu trả lời của HS trong bộ câu hỏi định hướng
1. Toàn cầu hoá gia tăng sự phụ thuộc của các nước đang phát triển đối với các cường quốc.
2. Toàn cầu hoá làm cho giá trị đạo đức của các nước đang phát triển có nguy cơ bị xói mòn.
3. Toàn cầu hoát tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ.
4. Toàn cầu hoá làm cho các nước đang phát triển phải cạnh tranh quyết liệt với các nước phát triển.
 5. Các nước đang phát triển ngày càng phụ thuộc nhiều về vốn và công nghệ vào các nước phát triển.
6. Môi trường các nước đang phát triển ngày càng ô nhiễm do sự chuyển giao công nghệ
7.  Khu vực hoá kinh tế tạo điều kiện cho các nước liên kết thành một khối thống nhất.
8. Khu vực hoá kinh tế tăng cường sức cạnh tranh cho các nước trong khu vực.
9. Khu vực hoá kinh tế sẽ làm tăng rào cản thương mại đối với các nước bên ngoài.
10. Khu vực hoá kinh tế sẽ thúc đẩy quá trình mở cửa  thị trường của các quốc gia.
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- Nhắc lại nhiệm vụ học tập đã giao trước tiết học.
-  GV chia lớp ra thành 4 đội chơi, thưởng trước cho mỗi đội chơi 10 điểm, phổ biến luật chơi:

	Mỗi đội có 3 lượt chơi, trong lượt chơi các đội được quyền lựa chọn câu hỏi theo số. Chơi xoay vòng theo thứ tự.
	Mỗi ô số là 1 câu hỏi dạng ĐÚNG/SAI nên câu trả lời chỉ có thể là ĐÚNG hoặc SAI, khi đội lựa chọn ô số trả lời đúng câu hỏi thì ô số sẽ lật lên để tính điểm; trả lời sai sẽ mất 1 lượt.
- GV cử ra 2 HS, 1 làm MC điều khiển trò chơi, 1 làm thư ký tổng kết điểm. Sau đó cho HS thực hiện trò chơi cho đến khi hết câu hỏi.
Bước 2: Triển khai nhiệm vụ
- Các đội chơi lần lượt bốc thăm và trả lời câu hỏi liên quan đến 3 câu hỏi định hướng ở tiết học trước.
- HS đại diện các đội lần lượt trả lời câu hỏi bốc thăm của đội mình trên cơ sở quan sát màn hình và chọn các ô số.
- Các câu hỏi đinh hướng
+ Cơ hội và thách thức do toàn cầu hoá và khu vực hoá mang lại cho các nước trên thế giới.
+ Những tác động của toàn cầu hoá và khu vực hoá kinh tế đến Việt Nam nói chung và tỉnh Nam Định nói riêng.
Bước 3: Tổ chức điều hành
   HS trao đổi và trả lời câu hỏi theo đội
   Thư ký tổng hợp kết quả
Bước 4: Đánh giá, kết luận
    GV nhận xét về kết quả chơi của  mỗi đội
2.2 Trao đổi, thảo luận về cơ hội, thách thức của toàn cầu hoá, khu vực hoá đối với các nước đang phát triển
a. Mục tiêu:
- Xác định, phân tích và đánh giá được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển.
- Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá
- Phát triển năng lực giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ đối thoại.	
b. Nội dung
- HS dựa vào SGK, tư liệu đã chuẩn bị trước về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.
c. Sản phẩm
- Phiếu trả lời của các nhóm, sự trao đổi, thảo luận của HS
d. Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV áp dụng hình thức HỘI NGHỊ: chia lớp thành 2 nhóm
Trao đổi phản biện giữa 2 bên:
+ Đại diện nước phát triển
+ Đại diện nước đang phát triển
Trong đó:
- Nước phát triển trình bày những mặt tích cực khi đầu tư vào nước đang phát triển
Đặc biệt là tạo việc làm, phát triển hạ tầng, chuyển giao công nghệ ... (dẫn chứng như Samsung ở VN)
- Nước đang phát triển đề cập các tiêu cực như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất các giá trị văn hóa...
Cả 2 bên cùng phân tích để có cái nhìn toàn diện dưới sự dẫn dắt của GVCN và MC.
Thư kí ghi nhận cá ý kiến trao đổi hai bên để tổng kết
Cuối buổi, GV chốt ý kiến chung hoặc chiếu 1 video tổng kết chung
- Bước 2:Tất cả HS thực hiện nhiệm vụ 
- Bước 3: GV nhận xét HS cho điểm đánh giá, tổng kết
	NỘI DUNG

	Đặc điểm toàn cầu hóa
	Cơ hội
	Thách thức

	1.Tự do hoá thương mại
	Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển.
	- Trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế.

	2. Cách mạng khoa học - công nghệ
	Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theohướng tiến bộ, hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức.
	- Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế.

	3. Sự áp đặt lối sống, văn hoá của các siêu cường
	Tiếp thu các tinh hoa văn hoá của nhân loại.
	- Giá trị đạo đức bị biến đổi theo hướng xấu, ô nhiễm 
xã hội, đánh mất bản sắc dân tộc.

	5. Toàn cầu hoá công nghệ
	Đi tắt, đón đầu từ đó có thể đuổi kịp và vượt các nước phát triển.
	- Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu.

	6. Tiếp nhận đầu tư kinh tế
	Phát triển kinh tế nhanh, tạo việc làm và nguồn thu ngoại tệ
	- Ô nhiễm môi trường trầm trọng, tài nguyên cạn kiệt, phụ thuộc nước phát triển


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI 
1. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng tổng hợp thông tin, viết báo cáo ngắn.
2. Nội dung
- HS viết báo cáo
3. Sản phẩm
- Là bản báo cáo
4. Tổ chức thực hiện
- Bước 1:GV yêu cầu HS viết 1 báo cáo ngắn
- Bước 2:Tất cả HS thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5 phút.
- Bước 3:GV gọi ngẫu nhiên 3 HS đọc nhanh bài báo cáo của cá nhân.
- Bước 4:GV nhận xét, thu bài của HS cho điểm đánh giá.
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Bài 5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ AN NINH TOÀN CẦU
Môn học: Địa lí; lớp: 11 sách Cánh Diều
--------------------------

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
Sau bài học, HS học được kiến thức về: 
	- Tình trạng bùng nổ dân số và già hóa dân số trên thế giới.
	- Một số vấn đề nổi bật về môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nước.
- Một số vấn đề đe dọa hòa bình, an ninh trên thế giới như khủng bố, dịch bệnh, an ninh mạng.
2. Về năng lực: 
- Trình bày và giải thích được tình trạng bùng nổ dân số và già hóa dân số trên thế giới
- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân; phân tích được hậu quả của các hiện tượng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường
- Nêu  được các vấn đề an ninh hiện đại có quy mô toàn cầu như dịch bệnh, an ninh mạng, khủng bố
- Thu thập và xử lí thông tin, trình bày ngắn gọn về một số vấn đề như dân số; biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường; dịch bệnh; an ninh mạng; khủng bố.
- Vận dụng các kiến thức đã học thiết kế các poster, brochure, Infographic, Mindmap theo nhóm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về các vấn đề mang tính toàn cầu ở Việt Nam.
3. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: HS tích cực tìm câu trả lời, hứng thú với việc tìm hiểu các vấn đề được giao.
- Trách nhiệm: HS tích cực tham gia các hoạt động nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- GV: SGK Địa lí 11, Tập bản đồ Địa lí 11, giáo án, bộ câu hỏi của trò chơi BINGO
- HS: SGK Địa lí 11, Tập bản đồ Địa lí 11, vở ghi, dụng cụ học tập, giấy note
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu (3 -5 phút) Trò chơi Nhanh như chớp


a) Mục tiêu: Huy động hệ thống kiến thức, khả năng hiểu biết và thông tin của HS về các vấn đề có quy mô toàn cầu. 
b) Nội dung: HS nêu các vấn đề về an ninh, xã hội, môi trường hiện đang được quan tâm nhiều  nhất trên thế giới. 
c) Sản phẩm: HS nêu được các phương án, vấn đề HS biết, quan tâm
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu các nhóm tham gia game “Nhanh như chớp” để kể tên các vấn đề an ninh, xã hội, môi trường nổi bật hiện nay trong thời gian 2 phút
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhanh các phương án theo 6 nhóm đã chia (mỗi nhóm có từ 4-5 HS)
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Lần lượt HS từng nhóm đưa ra đáp án, các đáp án sau không được trùng với các đáp án trước; 
+ Thư kí từng nhóm ghi nhanh đáp án lên bảng
Bước 3: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét, ghi nhận các đáp án đúng theo yêu cầu, tính điểm phương án đúng cho từng nhóm và tập trung vào một số vấn đề nổi bật như dân cư; biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, an ninh mạng, khủng bố.
Hoạt động 2: 2. Hoạt động 2: Một số vấn đề an ninh toàn cầu (35 phút)

a) Mục tiêu:
HS trình bày được các kiến thức về các vấn đề an ninh, xã hội, môi trường nổi bật như dân số; biến đổi khí hậu; ô nhiễm môi trường nước; dịch bệnh covid 19; an ninh mạng; khủng bố
b) Nội dung: Các nội dung cụ thể cần tìm hiểu
+ Bùng nổ dân số, già hóa dân số: phân bố, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp. Liên hệ với Việt Nam.
+ Biến đổi khí hậu: hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp. Liên hệ VN.
+ Ô nhiễm môi trường nước ngọt, nước biển và đại dương: hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp. Liên hệ VN
+ Dịch bệnh covid 19: phạm vi, triệu chứng, cách phòng tránh, hậu quả, giải pháp.
+ An ninh mạng: nguyên nhân, hậu quả, giải pháp. Liên hệ VN.
+ Khủng bố: nguyên nhân, hậu quả, giải pháp. Liên hệ VN
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được thể hiện qua các poster, infographic, brochure, mindmap… kích thước bằng 1/2 tờ A0; mỗi nhóm tự lựa chọn 1 hình thức thể hiện phù hợp với nội dung và khả năng của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ: 
+	Tiết 1: 
●	GV chia lớp thành 06 nhóm, đánh số thứ tự và ngồi theo vị trí được chỉ định
●	HS tìm kiếm thông tin trên internet có liên quan đến chủ đề được phân công dưới dạng văn bản, hình ảnh, số liệu, biểu đồ
●	Thể hiện các nội dung theo yêu cầu và theo hình thức trình bày nhóm đã chọn
●	Lưu ý: có nội dung mở rộng liên hệ với Việt Nam.
+	Tiết 2: 
●	Các nhóm dán sản phẩm lên tường hoặc để trên bàn theo đúng vị trí triển lãm tranh được quy định trên sơ đồ 
●	HS di chuyển theo số thứ tự và ghép thành 06 nhóm mới 
●	Đại diện chuyên gia từng nhóm báo cáo sản phẩm của nhóm
●	Các thành viên còn lại trao đổi, thắc mắc, phản hồi và thực hiện chấm điểm chuyên gia + sản phẩm của nhóm
●	Sau thời gian báo cáo, HS di chuyển trở lại nhóm cũ và hoàn thiện sản phẩm (nếu cần)
●	Thư kí nhóm tổng kết điểm và ghi lên bảng
●	[image: ]Tham gia trò chơi BINGO để ôn tập kiến thức
- HS thực hiện nhiệm vụ: theo nhiệm vụ GV đã giao trong từng tiết cụ thể
- GV tổ chức báo cáo và thảo luận (tiết 2): Sử dụng kỹ thuật phòng tranh + mảnh ghép
+ Bước 1: Các nhóm HS tiến hành trưng bày sản phẩm theo sơ đồ GV hướng dẫn (tùy điều kiện không gian của từng lớp và số lượng nhóm, các sản phẩm có thể dán, treo hoặc tại chỗ…)
+ Bước 2: Thiết lập nhóm mảnh ghép mới theo sơ đồ sau
[image: ]
	+ Bước 3: Các HS chuyên gia của từng nhóm thuyết trình sản phẩm của nhóm.
	+ Bước 4: Các thành viên khác của nhóm mới nghe thuyết trình, phản biện và chấm điểm theo tiêu chí của GV đưa ra
- GV kết luận
+	Sau khi HS đã thực hiện phần báo cáo và thảo luận, HS về lại nhóm ban đầu. Tiến hành tổng kết phiếu chấm của từng nhóm và ghi tổng điểm lên bảng
+	GV nhận xét phần làm việc của các nhóm.
3. Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)
a) Mục tiêu: HS củng cố lại hệ thống các kiến thức đã tìm hiểu
b) Nội dung: Các câu hỏi thiết kế theo trò chơi BINGO 
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS được ghi vào vở [image: ]d) Tổ chức thực hiện: 
- GV hướng dẫn HS tham gia trò chơi BINGO theo sơ đồ sau: 
+	Kẻ 16 ô vuông (4x4) vào vở; ghi 16 từ khóa liên quan đến các chủ đề đã được báo cáo, thảo luận; 
+	GV dùng random chọn số thứ tự câu hỏi ngẫu nhiên đọc và dành thời gian 5s cho HS trả lời. 
+	HS ghi số thứ tự câu hỏi của GV vào góc ô đáp án đúng và dùng bút màu đánh dấu đáp án đó lại.
+	HS nào có liên tiếp 4 đáp án đúng theo hàng chéo, hàng ngang hoặc hàng dọc thì hô BINGO. (HS chỉ được tính Bingo khi câu hỏi cuối cùng để đạt 1 hàng liên tục là câu GV vừa đọc). 
+	GV check đáp án và thông báo với cả lớp phương án đúng của các thành viên xác nhận BINGO.
- GV kết luận: GV công bố các đáp án của hệ thống câu hỏi được lựa chọn; có thể lưu ý các từ khóa quan trọng để khắc sâu kiến thức cho HS.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút giao nhiệm vụ, làm ở nhà) 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về các vấn đề an ninh toàn cầu nổi bật để giải quyết một nhiệm vụ gắn với thực tiễn đời sống.
b) Nội dung: HS trình bày những biện pháp để khai thác thông tin hiệu quả, chính xác, có chọn lọc; đồng thời, tránh các loại tin giả, không xác thực?
c) Sản phẩm: HS ghi câu trả lời vào trong vở
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS:
+ Là một công dân thuộc thế hệ gen Z, theo em cần có những biện pháp nào để khai thác thông tin hiệu quả, chính xác, có chọn lọc; đồng thời, tránh các loại tin giả, không xác thực?
+ Yêu cầu HS nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ ở nhà và nộp lại vào buổi học tới
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà
- GV chọn 1 số HS nộp bài làm vào thời điểm thích hợp ở tiết học sau hoặc buổi thực hành; nhận xét và có thể cho điểm đánh giá quá trình
- GV tổng hợp từ một số bài nộp của HS và nhận xét, đánh giá chung để các HS khác tự xem lại bài của mình.
THÔNG TIN PHẢN HỒI 
1.	Các kết quả kiến thức cần đạt
1.1 Nội dung 1: Bùng nổ dân số và già hóa dân số
	
	Phân bố
	Nguyên nhân
	Hệ quả
	Giải pháp

	
Bùng nổ dân số
	Các nước đang phát triển (80% dân số; 95% dân số gia tăng hàng năm)
	- Số người trong độ tuổi sinh đẻ cao
- Chất lượng y tế, mức sống được cải thiện
- Phong tục tập quán
	- Nguồn nhân lực dồi dào
- Gây sức ép về KT-XH: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, môi trường..
	- Chính sách dân số, KHH gia đình phù hợp
- Phân bố lại dân cư

	Già hóa dân số
	Chủ yếu ở các nước phát triển (giảm tỉ trọng người dưới 15 tuổi; tăng tỉ trọng người trên 65 tuổi)
	- Quan niệm, chính sách
- Do chất lượng cuộc sống ngày càng cao, dịch vụ y tế, an sinh xã hội ngày càng hiện đại
- Thiếu ổn định về kinh tế
- Tỉ lệ kết hôn giảm, kết hôn muộn, sinh muộn
	- Thiếu nguồn lao động thay thế
- Kinh tế chậm thay đổi
- Nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, làm giảm tích lũy kinh tế
	- Tăng tỷ lệ sinh 
- Xây dựng các hệ thống y tế, dịch vụ chăm sóc cho trẻ em
- Cải thiện môi trường làm việc và môi trường xã hội cho phụ nữ và người già
- Thực hiện các biện pháp nhằm thu hút nguồn lao động nước ngoài đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao.


 1.2 Nội dung 2, 3: BĐKH và ÔNMT nước
	
	Hiện trạng
	Nguyên nhân
	Hậu quả
	Giải pháp

	Biến đổi khí hậu
	- Hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ Trái Đất tăng
	Hoạt động công nghiệp, GTVT là chủ yếu
	- Mất đất sản xuất và nơi sinh sống của con người
	- Xử lí khí thải, cắt giảm khí thải công nghiệp

	
	- Khí hậu biến đổi, thiên tai
- Lượng khí thải ngày càng tăng
	
	- Hệ sinh thái bị biến mất.
- Cuộc sống con người bị đe dọa
	- Phát triển ngành công nghệ sạch, trồng cây

	Ô nhiễm nguồn nước ngọt
	Nước ngọt bị nhiễm, thiếu nước sạch
	Chất thải công nghiệp và sinh hoạt không được xử lí
	Thiếu nước sạch, bệnh tật
	Xử lí nước thải trước khi đưa vào sông hồ

	Ô nhiễm nước biển và đại dương
	Ô nhiễm
	Chủ yếu do tràn dầu
	Nước ô nhiễm, chết sinh vật biển và đại dương
	Chở dầu bằng container, nâng cao kĩ thuật quản lí


 1.3 Nội dung 4: Vấn đề dịch bệnh covid 19
	Phạm vi
	Triệu chứng
	Cách phòng tránh
	Hậu quả
	Giải pháp

	Toàn Thế giới
	- Sốt, ho, đau cơ, buồn nôn hoặc nôn, chán ăn, tiêu chảy
- Mất vị giác và khứu giác
- “Ngón chân covid”
- Mẩn đỏ
- Đột quỵ
- Các vấn đề về tim
- Rối loạn thần kinh
- Tổn thương thận
- Viêm mắt
- Hội chứng viêm đa dây thần kinh
- Hội chứng sốc nhiễm độc








	1. Thường xuyên rửa tay đúng cách hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch.
8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình
	- Xã hội:
+ suy giảm sức khỏe,
+ tỉ lệ tử vong tăng nhanh,
+ thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân giảm mạnh
+ hệ thống y tế bị quá tải
+ nạn thất nghiệp tăng cao,
+ ảnh hưởng tới tâm lí xã hội
- Kinh tế:
+ sản xuất và lưu thông hàng hóa bị suy giảm,
+ nhiều cơ sở kinh doanh bị đóng cửa và phá sản
+ tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm,
+ tỉ trọng xuất nhập khẩu giảm, 
	- Thay đổi nhận thức về việc giữ gìn sức khỏe bản thân, cộng đồng
- Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và các hình thức làm việc, khám chữa bệnh, giáo dục qua internet
- Các phong trào chia sẻ của cộng đồng



1.4 Nội dung 5: Vấn đề an ninh mạng
	Nguyên nhân
	Hậu quả
	Giải pháp

	- Website, hệ thống mạng, thiết bị, ứng dụng có lỗ hổng.
- Hệ thống chứa những nguy cơ tấn công, nguy cơ bị ăn cắp dữ liệu thông tin.
- Hệ thống chứa các thông tin quan trọng, nhạy cảm hoặc tài sản có giá trị.
- Tấn công với mục đích cho vui, vì thích, hoặc nâng cao kỹ năng Hacking.
	- Gây rò rỉ thông tin hoặc mất dữ liệu cá nhân
- Hệ thống các ngân hàng, bệnh viện, các tập đoàn kinh tế lớn bị đình trệ
	- Đối với cá nhân:
+ Sử dụng mật khẩu để bảo vệ thông tin cá nhân
+ Hạn chế truy cập wifi công cộng
+ Không sử dụng các phần mềm bẻ khóa
+ Luôn cập nhật phần mềm, hệ điều hành phiên bản mới nhất
+ Cẩn trọng khi duyệt mail, kiểm tra kỹ tên người gửi
+ Tuyệt đối không tải các file hoặc nhấp vào link không rõ nguồn gốc...
- Đối với doanh nghiệp, tổ chức:
+ Xây dựng một chính sách bảo mật với các điều khoản rõ ràng, minh bạch. Lựa chọn các phần mềm, đối tác một cách kỹ càng. Ưu tiên những bên có cam kết bảo mật và cam kết cập nhật bảo mật thường xuyên.
+ Đánh giá bảo mật & Xây dựng một chiến lược an ninh mạng tổng thể cho doanh nghiệp
+ Tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn kiến thức sử dụng internet an toàn cho nhân viên.


 1.5 Nội dung 6: Vấn đề khủng bố
 
	 Nguyên nhân
	Hậu quả
	Giải pháp

	- Các mâu thuẫn dân tộc và xung đột sắc tộc, tôn giáo
- Tình trạng đói nghèo, phân cực giàu nghèo quá lớn, thất nghiệp
	- Thiệt hại về người, phá hủy cơ sở hạ tầng
- Bất ổn về an ninh chính trị, nảy sinh nhiều tệ nạn
	- Xây dựng hệ thống pháp luật quốc tế về chống chủ nghĩa khủng bố
- Thiết lập chính sách ngoại giao, liên kết giữa các nước để hỗ trợ chống khủng bố
- Thực thế chế độ luật pháp ngày càng tốt hơn tại các khu vực nhạy cảm
- Thiết lập các chế tài đủ mạnh đối với các đối tượng tái phạm tội
- Các quốc gia không được tổ chức các hoạt động khủng bố, hỗ trợ, tài trợ hoặc khuyến khích các tổ chức đó
- Tích cực hợp tác, trao đổi thông tin liên quan đến ngăn ngừa chủ nghĩa khủng bố giữa các nước
- Thường xuyên áp dụng các biện pháp cần thiết để đưa các công ước quốc tế về chống khủng bố đi vào đời sống


2.	Phiếu chấm của HS khi xem tranh
Nội dung 1
	Tiêu chí chấm
	Điểm
	Chấm thuyết trình (cho điểm từ 0,5 điểm trở lên)

	
	
	Nói to, rõ ràng, hấp dẫn, thái độ tích cực (4 điểm)
	Dễ hiểu (3 điểm)
	Trả lời phản biện
(3 điểm)

	Hiện trạng (2 điểm)
	
	
	
	

	Nguyên nhân (2 điểm)
	
	
	
	

	Hậu quả (2 điểm)
	
	
	
	

	Giải pháp (2 điểm)
	
	
	
	

	Liên hệ Việt Nam (2 điểm)
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	



Nội dung 2,3
	Tiêu chí chấm
	Điểm
	Chấm thuyết trình (cho điểm từ 0,5 điểm trở lên)

	
	
	Nói to, rõ ràng, hấp dẫn, thái độ tích cực (4 điểm)
	Dễ hiểu (3 điểm)
	Trả lời phản biện (3 điểm)

	Hiện trạng (2 điểm)
	
	
	
	

	Nguyên nhân (2 điểm)
	
	
	
	

	Hậu quả (2 điểm)
	
	
	
	

	Giải pháp (2 điểm)
	
	
	
	

	Liên hệ Việt Nam (2 điểm)
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	


Nội dung 4
	Tiêu chí chấm
	Điểm
	Chấm thuyết trình (cho điểm từ 0,5 điểm trở lên)

	
	
	Nói to, rõ ràng, hấp dẫn, thái độ tích cực (4 điểm)
	Dễ hiểu (3 điểm)
	Trả lời phản biện (3 điểm)

	Phạm vi (1 điểm)
	
	
	
	

	Cách phòng tránh (2 điểm)
	
	
	
	

	Hậu quả (2.5 điểm)
	
	
	
	

	Giải pháp (2.5 điểm)
	
	
	
	

	Liên hệ Việt Nam (2 điểm)
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	



Nội dung 5
	Tiêu chí chấm
	Điểm
	Chấm thuyết trình (cho điểm từ 0,5 điểm trở lên)

	
	
	Nói to, rõ ràng, hấp dẫn, thái độ tích cực (4 điểm)
	Dễ hiểu (3 điểm)
	Trả lời phản biện (3 điểm)

	Nguyên nhân (2,5 điểm)
	
	
	
	

	Hậu quả (2,5 điểm)
	
	
	
	

	Giải pháp (3 điểm)
	
	
	
	

	Liên hệ Việt Nam (2 điểm)
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	


Nội dung 6
	Tiêu chí chấm
	Điểm
	Chấm thuyết trình (cho điểm từ 0,5 điểm trở lên)

	
	
	Nói to, rõ ràng, hấp dẫn, thái độ tích cực (4 điểm)
	Dễ hiểu (3 điểm)
	Trả lời phản biện (3 điểm)

	Nguyên nhân (2,5 điểm)
	
	
	
	

	Hậu quả (2,5 điểm)
	
	
	
	

	Giải pháp (3 điểm)
	
	
	
	

	Liên hệ Việt Nam (2 điểm)
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	


3.	BỘ CÂU HỎI BINGO
	STT
	CÂU HỎI
	ĐÁP ÁN

	1
	Hiện tượng số dân tăng rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn gọi là gì?
	Bùng nổ dân số

	2
	Nhóm nước nào chiếm 80% dân số  và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới?
	Đang phát triển

	3
	Nơi nào trên lãnh thổ nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng nước biển dâng?
	Đồng bằng sông Cửu Long

	4
	Xu hướng cơ bản của dân số thế giới hiện nay là:
	Già đi

	5
	Biểu hiện nổi bật của sự già hóa dân số là sự gia tăng ngày càng nhiều của nhóm dân số trong độ tuổi nào?
	Trên 65 tuổi

	6
	Hậu quả nghiêm trọng của hiện tượng dân số già ở Nhật Bản là gì?
	Suy giảm dân số

	7
	Gia tăng nhiệt độ trên Trái Đất là biểu hiện rõ rệt nhất của hiện tượng nào?
	Biến đổi khí hậu

	8
	Nguyên nhân chủ yếu của biến đổi khí hậu là do khí thải từ hoạt động sản xuất nào?
	Công nghiệp

	9
	Hoạt động nào là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng “Thủy triều đen”?
	Tràn dầu

	10
	“Vì 1 Việt Nam xanh” là thông điệp của Chương trình gì?
	Trồng cây

	11
	Để đảm bảo tính riêng tư, khi đăng kí bất kì ứng dụng nào bạn cần tạo:
	Mật khẩu

	12
	Trong thời đại công nghệ số, đây được xem là một ứng dụng hiệu quả để các cá nhân hoặc nhóm người kết nối, trao đổi, lưu trữ, thông tin, dữ liệu?
	Mail

	13
	Đây là tên một bộ Luật được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019
	An ninh mạng

	14
	Hoạt động cần thực hiện ngay đối với những người đi từ vùng dịch về là gì?
	Khai báo y tế

	15
	Ứng dụng điện thoại quan trọng nào mà Việt Nam khuyến khích người dân cài đặt để nắm bắt thông tin về covid 19 được kịp thời, chính xác?
	Bluezone

	16
	Thứ vật dụng nhỏ bé, thường xuyên gắn bó với con người trong thời kì covid là gì?
	Khẩu trang

	17
	Biểu hiện đầu tiên, cơ bản nhất khi mắc covid 19 là gì?
	Sốt, ho

	18
	Vấn nạn đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi
	Đói nghèo

	19
	Đây là hành động quan trọng, cần thiết khi các quốc gia cùng mong muốn đạt được lợi ích chung.
	Hợp tác







Ngày soạn:……/…./……							Tiết PPCT:….

Bài 15. THỰC HÀNH: VIẾT BÁO CÁO VỀ VẤN ĐỀ DẦU MỎ Ở KHU VỰC TÂY NAM Á
I.Mục tiêu:
1. Về năng lực:
a. Năng lực chung: 
Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học.
b. Năng lực đặc thù địa lí:
-  Năng lực nhận thức khoa học địa lí: 
 	+ Xác định được các bước cần thiết để viết báo cáo về một vấn đề địa lí. 
	+ Xác định được các nội dung để viết được báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á 
- Năng lực tìm hiểu địa lí: 
 	Khai thác, chọn lọc, thu thập được các tư liệu từ các nguồn khác nhau về địa lí có liên quan đến ngành dầu mỏ của Tây Nam Á.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
Phân tích tác động của ngành dầu khí đến phát triển kinh tế-xã hội toàn khu vực và trên thế giới hiện nay.
2. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, trung thực trong học tập và nghiên cứu khoa học.
- Có trách nhiệm cao trong bảo vệ tài nguyên, môi trường và tinh thần hợp tác quốc tế
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
1. Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
2. Học liệu: Bản đồ giáo tự nhiên khu vực Tây Nam Á, tư liệu về dầu khí một số nước Tây Nam Á, phiếu đánh giá.
III. Tiến trình dạy học:
1. Tình huống xuất phát
a. Mục tiêu
- Học sinh nhận thức được vấn đề tiêu biểu có tác động lớn đến kinh tế và đời sống của khu vực Tây Nam Á 
- Tạo hứng thú, kích thích sự khám phá cho học sinh.
b. Nội dung:
	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau:
	+ Tài nguyên nào ở khu vực Tây Nam Á có tác động lớn đến phát triển kinh tế, đến đời sống của người trong khu vực và trên toàn thế giới?
	+ Theo em các nước Tây Nam Á cần có giải pháp nào để sử dụng tài nguyên đó đem lại hiệu quả cao hơn?
d. Tổ chức thực hiện
	-Bước 1: GV chiếu câu hỏi và cho HS trả lời
	- Bước 2:GV cho HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung
	- Bước3: GV chuẩn xác và dẫn dắt vào bài học
2. Hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1. Chuẩn bị - Tiết 1
a.Mục tiêu: 
- HS biết thu thập, chọn lọc, hệ thống hóa tư liệu về tài nguyên dầu mỏ và khai thác dầu mỏ khu vực Tây Nam Á
- Lập đề cương để viết báo cáo
b. Nội dung: HS xác định được các nội dung và thiết  lập được đề cương để viết báo cáo, xác định được các nguồn thu thập tư liệu thông tin có liên quan đến nội dung báo cáo trong bài thực hành
c.Tổ chức thực hiện:
	- Bước 1: GV cho HS nghiên cứu SGK và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
	Câu 1. Để viết báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á, các em cần phải làm những công việc gì?
	Câu 2. Em hãy lập đề cương viết báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á?
	- Bước 2: GV cho HS trả lời hoàn thành từng câu hỏi
	- Bước 3: GV cho HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung
	- Bước 4: GV chuẩn xác nội dung cần chuẩn bị
d. Dự kiến sản phẩm cần đạt:
	* Gợi ý thu thập tư liệu;
- Thu thập tư liệu từ các sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác ở khu vực Tây Nam Á
- Một số website có tư liệu về tài nguyên dầu mỏ và kai thác ở khu vực Tây Nam Á:
+ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC): https://www.opec.org
+ Ngân hàng thế giới (WB): https://www.worldbank.org
* Lập đề cương bài báo cáo:
 	- Tài nguyên dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
 + Trữ lượng dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
 + Phân bố
 - Khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
 	+ Phương thức khai thác
 	+ Sản lượng khai thác và xuất khẩu.



Hoạt động 2. Nội dung thực hành
Viết báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
a.Mục tiêu:
	HS biết PP trình bày báo cáo một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á theo đề cương đã xây dựng
b.Nội dung: báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
c.Tổ chức thực hiện:
	- Bước 1: GV đưa ra các quy định, các yêu cầu trình bày báo cáo.
- Bước 2: GV cho đại diện HS nhóm trình bày
	- Bước 3: GV cho HS nhóm khác nhận xét, đánh giá, bổ sung
	- Bước 4: GV chuẩn xác nội dung báo cáo bài thực hành.

d. Dự kiến sản phẩm cần đạt:
	1. Đặc điểm tài nguyên dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á.
- Trữ lượng: Khu vực Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới với trữ lượng dầu đã được xác minh năm 2020 là 113,2 tỉ tấn dầu, chiếm 46,3% (gần một nửa) so với trữ lượng dầu mỏ của các mỏ dầu trên toàn thế giới (244,4 tỉ tấn).
- Phân bố: Dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á được phát hiện đầu tiên vào năm 1908 tại I-ran, các mỏ dầu tập trung nhiều nhất ở các nước: Ả-rập-xê-út, I-ran, I-rắc, Cô-oét, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.
2. Việc khai thác dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á.
- Sản lượng khai thác:
+ Sản lượng dầu thô các nước khu vực Tây Nam Á đã khai thác được năm 2020 đạt 1297,3 triệu tấn, chiếm 31,1% tổng sản lượng khai thác dầu thô của thế giới với 4165,1 triệu tấn.
+ Dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á có trữ lượng dồi dào, nhiều mỏ dầu lớn nằm gần cảng, hàm lượng các-bon, lưu huỳnh trong dầu thô thấp, giá nhân công rẻ, lợi nhuận cao nên trung bình hàng năm các nước này khai thác được hơn 1 tỉ tấn dầu, chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn thế giới.
- Phân bố: chủ yếu ở các quốc gia khai thác và sản xuất dầu mỏ như: Ả-rập-xê-út, I-ran, I-rắc, Cô-oét, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất…
- Xuất khẩu:
+ Dầu mỏ của khu vực được khai thác và chuyển theo hệ thống ống dẫn tới các cảng để xuất khẩu dưới dạng dầu thô. Lượng dầu thô xuất khẩu của khu vực Tây Nam Á năm 2020 đạt 874,9 triệu tấn, chiếm 41,5% sản lượng dầu thô xuất khẩu của toàn thế giới (2108,6 triệu tấn).
+ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) được ra đời để kiểm soát giá dầu trên toàn thế giới - đây là một tổ chức hùng mạnh trong thương mại quốc tế.
+ Việc khai thác và vận chuyển dầu xuất khẩu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tràn dầu gây ô nhiễm môi trường cao.



IV. Rút kinh nghiệm:
* Ưu điểm:
- Về tính chính xác nguồn thu thập tư liệu, thông tin có liên quan đến viết báo cáo trình bày một số thông tin nổi bật về tài nguyên dầu mỏ và việc khai thác dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
- Về cấu trúc nội dung trình bày bám sát đề cương đã xây dựng
- Phương pháp khai thác các kênh hình trong quá trình báo cáo
- Ngôn ngữ và phong thái diễn đạt, thời gian trình bày báo cáo
- Sự hợp tác trong mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao giữa các thành viên.
* Hạn chế:
- Tìm ra sự thiếu và không chính về tư liệu, thiếu thông tin có liên quan
- Chỉ rõ tính logic của nội dung, phương tiện thể hiện nội dung báo cáo 
- Chỉ rõ điểm yếu trong khai thác phương tiện, trong năng lực diễn đạt khi báo cáo.
V. PHỤ LỤC
- Phiếu đánh giá trình bày báo cáo:
	Tiêu chí
	Mức độ

	
	A
	B
	C
	D

	1. Nội dung trình bày (đúng chủ đề, thông tin đầy đủ)
 
 
	Nêu được đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan, viết báo cáo về vấn đề dẩu mỏ và khai thác dầu mỏ khu vực TNA và bám sát đề cương đã xây dựng, khai thác hiệu quả hợp lí phương tiện trình báo cáo.
	Nêu được khá đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan, viết báo cáo về vấn đề dẩu mỏ và khai thác dầu mỏ khu vực TNA, có bám sát đề cương đã xây dựng, khai thác hiệu quả, nhưng còn hợp lí phương tiện trình báo cáo.
	Nêu chưa đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan, viết báo cáo về vấn đề dẩu mỏ và khai thác dầu mỏ khu vực TNA và bám sát đề cương đã xây dựng, khai thác chưa hiệu quả, chưa hợp lí phương tiện trình báo cáo.
	 Nêu chưa đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan, viết báo cáo về vấn đề dẩu mỏ và khai thác dầu mỏ khu vực TNA và bám sát đề cương đã xây dựng, chưa khai thác phương tiện trình báo cáo.

	2. Cách trình bày
2a. Sử dụng ngôn ngữ nói phù hợp
 
	- Trình bày rõ ràng, ngắn gọn 
- Sử dụng câu từ phù hợp, dễ hiểu đối với người nghe 
- Lời nói truyền cảm, hấp dẫn người nghe.
	- Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu song chưa truyền cảm, hấp dẫn.
 
	- Trình bày nhiều chỗ chưa rõ ràng, ngắn gọn, dễ  hiểu.
- Cách nói chưa hấp dẫn
	- Nói dài dòng
- Cách nói không phù hợp, khó hiểu và không hấp dẫn người nghe

	2b. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp (tư thế, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nét mặt, nụ cười,…).
	- Biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể kết hợp với lời nói một cách hợp lí
 
	- Biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể kết hợp với lời nói nhưng đôi lúc sử dụng ngôn ngữ cơ thể chưa phù hợp
	- Ít sử dụng ngôn ngữ cơ thể hoặc nhiều lúc sử dụng ngôn ngữ cơ thể chưa phù hợp
	- Không sử dụng ngôn ngữ cơ thế hoặc sử dụng ngôn ngữ cơ thể không phù hợp.

	3. Tương tác với người nghe (nhìn, lắng nghe, đặt câu hỏi, gây chú ý, khuyến khích người nghe,…)
	Sử dụng các hình thức tương tác một cách phù hợp và hiệu quả.

 
	Phần lớn thời gian có tương tác và sử dụng nhiều hình thức tương tác. 

	Ít tương tác và chỉ sử dụng một vài hình thức tương tác 


	Không tương tác hoặc tương tác không phù hợp.
 

	4. Quản lí thời gian
	Trình bày đảm bảo đúng thời gian quy định
 
 
	Thời gian trình bày có nhanh/ chậm so với thời gian quy định nhưng không đáng kể (khoảng 1-2 phút).
	Thời gian trình bày nhanh/ chậm khá nhiều so với thời gian quy định (khoảng 3-4 phút)
	Thời gian trình bày nhanh/ chậm rất nhiều so với thời gian quy định (khoảng 5 phút lên).

	5. Điều chỉnh hợp lí, kịp thời (Nội dung, cách trình bày, tương tác, thời gian)
	Biết tự điều chinh hợp lí, kịp thời.
 
	Có điều chỉnh hợp lí và kịp thời khi có người nhắc nhở 
 
	Có điều chỉnh hợp lí nhưng chưa kịp thời và phải có người nhắc
	Không điều chỉnh gì trong suốt quá trình trình bày
 



-Bảng số liệu về trữ lượng dầu, sản lượng dầu thô khai thác và sản lượng dầu thô xuất khẩu của khu vực Tây Nam Á so với thế giới năm 2020 (Đơn vị: %)
	Tiêu chí
	Trữ lượng dầu mỏ
	Sản lượng dầu thô khai thác
	Sản lượng dầu xuất khẩu

	Tây Nam Á
	46,3
	31,1
	41,5

	Thế giới
	100,0
	100,0
	100,0



Biểu đồ thể hiện trữ lượng dầu của một số nước Tây Nam Á
năm 2020 (Đơn vị: Tỉ thùng)
[image: ]
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Cho dén nay. Viét Nam Ia thanh vién ciia 63 16 chirc quéc t& va c6 quan hé voi
chirc phi chiph phd trén thé t Nam d hoat ddng tich cuc v6i vai trd ngay cang tang tai
Lién hop qube (3y vién ECOSOC, Ly vién H déng chp hanh UNDP, UNFPA va UPU..),phat

val tro thanh vien tich cuc cia phong trao Khang lién két, Cong ddng cac nuéc c6 sir dung
1|eng Phap, AS| C6 thé ndj ngoai giao da phuong la mot diém sang trong hoat déng
ngoai giao thoi déi moi. Nhing két qua dat duoc trong méi quan hé dan xen nay Ga cling
va néng cao vi thé qudc té cia dat nuéc, tao ra thé co dong linh hoat trong quan hé quéc t
c6 loi cho viéc bao vé déc 14p tu chi va an ninh cing nhu céng cudc xy dung dét nuc

hidu théng tin vé céc t6 chirc quic té va quan hé gitra Vit Nam véi mot

56 16 chirc nay.

(Ngudn B6 Ngoai giao)
THAM GIA CAC TO CHirc Quéc TE

- APEC - Lién Hop Quéc
- ASEM - ASEAN
+ Cong ddng Phap ngd - wro

+ Knéng lién két - UNESCO




